
Ngày thi:09/04/2017 Phòng thi 01: 3A201 Buәiăthi:ăSángă(8h00-11h30)

1 NN01 DTZ1354402170019 BÙIăTHӎăVÂNă ANH 08.08.1994 HÀ GIANG

2 NN02 DTZ1353201010134 DѬѪNGăTHӎăVÂNă ANH 34977 HѬNGăYÊN

3 NN03 DTZ1358501010001 NGUYӈNăTHӎăLANă ANH 03.12.1995 VƬNHăPHÚC

4 NN04 DTZ1353201010011 NGUYӈNăTHӎăNGӐCă ANH 27.01.1995 THÁI NGUYÊN

5 NN05 DTZ1353201010114 VIăTHӎăNGӐCă ANH 15.12.1995 BҲCăGIANG

6 NN06 DTZ1354403010106 NGUYӈNăNGӐCă ÁNH 34825 THÁI NGUYÊN

7 NN07 DTZ1354402170001 HÀăTHӎă CHÂM 01.08.1995 TUYÊN QUANG

8 NN08 DTZ1354402170020 HOÀNGăTHӎă CHIÊM 14.02.1995 TUYÊN QUANG

9 NN09 DTZ1353202020003 HOÀNGăTHӎă CӪI 29.03.1994 HÀ GIANG

10 NN10 DTZ1354202010052 ĈOÀNăVĂNă CѬӠNG 02.11.1995 THÁI BÌNH

11 NN11 DTZ1355104010015 NGUYӈNăMҤNHă CѬӠNG 08.04.1995 THÁI BÌNH

12 NN12 DTZ1353801010015 HOÀNGăVIӊTă ĈӬC 15.06.1995 BҲCăKҤN

13 NN13 DTZ1353201010037 NGUYӈNăVĂNă ĈӬC 20.12.1993 VƬNHăPHÚC

14 NN14 DTZ1354403010142 TҤăTHӎă DUNG 22.08.1995 BҲCăKҤN

15 NN15 DTZ1252203100054 HOÀNGăTHӎă GIANG 20.10.1994 NINH BÌNH

16 NN16 DTZ1353201010006 DѬѪNGăTHỄIă HÀ 07.04.1995 THÁI NGUYÊN

17 NN17 DTZ1353801010089 LụăTHӎă HÀ 14.08.1993 THÁI NGUYÊN

18 NN18 DTZ1352203300062 NGUYӈNăBệCHă HÀ 28.11.1995 LÀO CAI

19 NN19 DTZ1353201010130 NGUYӈNăTHӎă HÀ 20.04.1994 THANH HÓA

20 NN20 DTZ1353404010116 NGUYӈNăTHӎă HÀ 03.04.1995 THÁI NGUYÊN

21 NN21 DTZ1354403010102 ĈOÀNăTHӎăTHUă HҴNG 19.05.1995 THÁI BÌNH

22 NN22 DTZ1354402170026 HOÀNGăHӖNGă HҴNG 15.09.1994 YÊN BÁI

23 NN23 DTZ1354403010008 HOÀNG THÚY HҴNG 27.09.1994 CAOăBҴNG

24 NN24 DTZ1354403010012 NGỌăTHӎăNHѬă HOA 25.12.1995 THÁI NGUYÊN

25 NN25 DTZ1353201010001NGUYӈNăTHӎă HOA 05.09.1995 BҲCăKҤN
26 NN26 DTZ1354201010028PHÙNGăTHӎă HOA 03.03.1993 THANH HÓA

27 NN27 DTZ1354403010015NGUYӈNăTHӎă HӖNG 25.02.1995 HҦIăDѬѪNG
28 NN28 DTZ1352203300069NGUYӈNăTHӎă HӖNG 14.01.1995 BҲCăGIANG
29 NN29 DTZ1352203300024DѬѪNGăTHӎă HUӂ 35013 THÁI NGUYÊN

CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

Nѫi Sinh

BҦNG ĈIӆM KIӆM TRA KӺ NĂNG NÓI TIӂNG ANH  ĈӦT THÁNG 4 NĂM 2017

Hӑ và Tên

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ - TIN HӐC

Ký nhұnĈiӇm thi 
(bҵng sӕ)STT Ghi chúNgày SinhMã SVSBD ĈiӇm thi (bҵng chӳ)



30 NN30 DTZ1357601010111NGUYӈNăTHӎă HUӊ 19.08.1995 THÁI NGUYÊN

31 NN31 DTZ1354201010039PHҤMăTHӎăMINHă HUӊ 10.03.1995 THÁI NGUYÊN

32 NN32 DTZ1354402170011PHÙNGăTHӎă HUӊ 16.06.1994 CAOăBҴNG
33 NN33 DTZ1354403010110ĈӚăDUYă HѬNG 11.07.1995 YÊN BÁI

34 NN34 DTZ1354201010019ĈӚăTHUă HѬѪNG 16.07.1995 THÁI BÌNH

35 NN35 DTZ1353801010064NGUYӈNăTHӎăLANă HѬѪNG 20.11.1994 THÁI NGUYÊN

36 NN36 DTZ1354403010081NGUYӈNăTHUă HѬѪNG 16.02.1995 HÒA BÌNH

37 NN37 DTZ1354403010079NGUYӈNăTHӎă HѬӠNG 19.10.1995 QUҦNGăNINH
38 NN38 DTZ1353404010004DѬѪNGăTHӎă HUYÊN 02.12.1995 THÁI NGUYÊN

39 NN39 DTZ1353201010059ĈӚăTHӎă HUYӄN 05.01.1995 HÀăNӜI
40 NN40 DTZ1353201010028NGUYӈNăTHӎăTHANHă HUYӄN 16.11.1995 QUҦNGăNINH
41 NN41 DTZ1354403010109TRҪNăLӊă HUYӄN 11.09.1995 THÁI NGUYÊN

42 NN42 DTZ1353201010120NGUYӈNăLӊă LÂM 24.01.1995 QUҦNGăNINH
43 NN43 DTZ1353801010076ANăVĂNă LҰP 01.08.1995 THÁI NGUYÊN

44 NN44 DTZ1354403010020ĈӚăTHӎăKIMă LIÊN 28.05.1995 PHÚăTHӐ

Ghi ch́:  Danh śch ǹy g͛m: 

Sӕăsinhăviênăcóămһtăầầ.. Sӕăsinh viên vҳng mһtầầ..Tәng sӕăbƠiăthiầầầ.

SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..

Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.

Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩmi thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH



Ngày thi:09/04/2017 Phòng thi 02: 3A202 Buәiăthi:ăSángă(8h00-11h30)

NN45 DTZ1354201010010 LӨCăTHӎă LIÊN 27.12.1995 BҲCăKҤN

NN46 DTZ1353801010027 NGUYӈNăTHӎă LIÊN 17.01.1995 THÁI NGUYÊN

NN47 DTZ1353201010017 NGUYӈNăTHӎă LIÊN 01.01.1995 QUҦNGăBỊNH

NN48 DTZ1354403010121 PHҤMăTHӎă LIÊN 26.04.1995 QUҦNGăNINH

NN49 DTZ1354201010031 TҤăTHӎă LIÊN 11.08.1995 THÁI NGUYÊN

NN50 DTZ1354201010030 ĈÀOăTHӎăTHÚYă LINH 05.04.1995 HÀ TÂY

NN51 DTZ1354403010083 HOÀNGăTHӎăTHÙYă LINH 01.11.1995 THÁI NGUYÊN

NN52 DTZ1354403010023 HӬAăTHӎăDUYă LINH 04.05.1995 HÀ NAM

NN53 DTZ1354202010048 PHҤMăTUYӂTă LѬѪNG 28.02.1994 THÁI NGUYÊN

NN54 DTZ1353801010102 TRIӊUăTHӎă LUYӂN 06.09.1994 BҲCăKҤN

NN55 DTZ1354201010027 LÊăTHӎăKHỄNHă LY 22.08.1995 TUYÊN QUANG

NN56 DTZ1357601010043 HӬAăTHӎă MѪ 24.07.1995 LҤNGăSѪN

NN57 DTZ1354403010028 LÙ LÉ MѬ 20.09.1995 LAI CHÂU

NN58 DTZ1353801010010 HӖăHUYӄNă MY 27.11.1994 TUYÊN QUANG

NN59 DTZ1354403010029 NGUYӈNăTHӎăHUYӄNă MY 13.10.1995 THÁI NGUYÊN

NN60 DTZ1353201010027 NGUYӈNăTHӎăHUYӄNă NGӐC 14.01.1996 THÁI NGUYÊN

NN61 DTZ1357601010034 TҤăTHӎă NGӐC 16.12.1995 THÁI NGUYÊN

NN62 DTZ1357601010010 HOÀNGăTHӎă NGUYӊT 01.12.1995 BҲCăKҤN

NN63 DTZ1354201010025 HÀăTHӎă NHUNG 04.05.1995 THÁI BÌNH

NN64 DTZ1354401020029 DIӊPăTHӎă NINH 27.01.1994 THÁI NGUYÊN

NN65 DTZ1354403010056 ĈҺNGăTHӎă OANH  BҲCăKҤN

NN66 DTZ1353201010123 LÂMăTHӎă OANH 25.11.1994 HÀăNӜI

NN67 DTZ1353201010064 NGUYӈNăHӖNGă PHI 21.08.1995 HѬNGăYÊN

NN68 DTZ1353801010037 ĈӚăTHӎă PHѬѪNG 27.12.1995 THÁI NGUYÊN

NN69 DTZ1353801010087NGUYӈNăTHUă PHѬѪNG 23.09.1995 BҲCăKҤN
NN70 DTZ1354403010037PHҤMăTHӎă QUYÊN 19.08.1995 HҦIăDѬѪNG
NN71 DTZ1353201010110LụăTHӎă SINH 23.03.1994 YÊN BÁI

ĈiӇm thi 
(bҵng sӕ)

ĈiӇm thi (bҵng 
chӳ) Ký nhұn Ghi chúSTT SBD Mã SV Hӑ và Tên Ngày Sinh Nѫi Sinh

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ - TIN HӐC Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

BҦNG ĈIӆM KIӆM TRA KӺ NĂNG NÓI TIӂNG ANH  ĈӦT THÁNG 4 NĂM 2017



NN72 DTZ1352203300085NỌNGăTHӎăHӖNGă SON 35005 CAOăBҴNG
NN73 DTZ1353201010039TRҪNăNGӐCă SѪN 05.11.1988 SѪNăLA
NN74 DTZ1353201010078LọăTHӎă THҲM 24.01.1995 ĈIӊNăBIÊN
NN75 DTZ1257601010047BÙIăTHӎă THҦO 19.10.1993 HÒA BÌNH

NN76 DTZ1354201010035NGUYӈNăTHӎă THҦO 20.10.1995 BҲCăNINH
NN77 DTZ1357601010022NỌNGăTHӎăTHѬѪNGă THѬѪNG 29.05.1995 THÁI NGUYÊN

NN78 DTZ1353201010118PHҤMăTHӎă THѬѪNG 22.08.1995 BҲCăKҤN
NN79 DTZ1353201010044TRҪNăTHӎă THӪY 03.02.1994 HѬNGăYÊN
NN80 DTZ1354403010118HOÀNGăTHӎăTHӪYă TIÊN 21.07.1995 BҲCăTHỄI
NN81 DTZ1353404010041CHUăTHӎă TRANG 26.11.1995 BҲCăGIANG
NN82 DTZ1354402170017CHUăTHӎăTHÙYă TRANG 20.11.1993 THÁI NGUYÊN

NN83 DTZ1353801010069NGUYӈNăTHӎăHUYӄNă TRANG 15.09.1995 THÁI NGUYÊN

NN84 DTZ1354403010074PHҤMăTHӎăHUYӄNă TRANG 28.02.1995 BҲCăGIANG
NN85 DTZ1353201010062VÕăHUYӄNă TRANG 05.01.1995 THÁI NGUYÊN

NN86 DTZ1353801010118NỌNGăTӴă TUYÊN 05.09.1994 CAOăBҴNG
NN87 DTZ1353201010076ĈӚăTHӎă UYÊN 01.03.1995 HÀăNӜI
NN88 DTZ1353801010084LÊăVĂNă Vǉ 04.04.1994 BҲCăKҤN

Ghi ch́:  Danh śch ǹy g͛m: 

Sӕăsinhăviênăcóămһtăầầ.. Sӕăsinh viên vҳng mһtầầ..Tәng sӕăbƠiăthiầầầ.

SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..

Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.

Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩmi thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH



Ngày thi:09/04/2017 Phòng thi 03: 3A204 Buәiăthi:ăSángă(8h00-11h30)

1 NN89 10119 LӝcăThӏăVơn Anh 06/3/1995 Thái Nguyên

2 NN90 10143 TrѭѫngăThӏăNgӑc Ánh 25/9/1994 Thái Nguyên

3 NN91 010163 LѭѫngăThӃ Bҵng 11/7/1995 Tuyên Quang

4 NN92 10065 BƠnăThӏ Cói 12/9/1991 BҳcăKҥn
5 NN93 70054 HoƠngăThӏ Dâng 16/11/1994 Hà Giang

6 NN94 HoƠngăThӏ ĈӅu 18/4/1995 Lào Cai

7 NN95 10061 MaăThӏ Ĉӏnh 17/8/1995 BҳcăKҥn
8 NN96 10157 HoƠngăThӏ Ĉӗng 09/01/1995 LҥngăSѫn
9 NN97 10044 ĈƠmăTrung DǊng 18/5/1994 Thái Nguyên

10 NN98 010011 TrҫnăThanh Giang 01/6/1992 Thái Nguyên

11 NN99 10052 NôngăThӏ Hà 24/6/1994 BҳcăKҥn
12 NN100 10075 HoƠngăThӏăThanh Hҧi 21/8/1995 Thái Nguyên

13 NN101 10017 NguyӉnăThӏăNgӑc Hân 29/3/1995 Thái Nguyên

14 NN102 10091 TrҫnăThӏăThu Hҥnh 16/12/1995 Yên Bái

15 NN103 010015 LăngăThӏ HiӅn 27/4/1994 CaoăBҵng
16 NN104 10106 MaăThӏăThanh HiӅn 28/12/1993 BҳcăKҥn
17 NN105 10040 LòăThӏ Hòa 05/6/1993 Lai Châu

18 NN106 10045 LongăThӏ Hӗng 34374 BҳcăKҥn
19 NN107 10023 NgôăThӏ Hӗng 11/11/1995 BҳcăKҥn
20 NN108 130016 HƠăThӏăLyă Hѭѫng 02/8/1995 BҳcăKҥn
21 NN109 10023 LөcăThӏ Hѭӡng 30/8/1995 Yên Bái

22 NN110 010048 DѭѫngăVăn Kiên 22/4/1993 BҳcăKҥn
23 NN111 10063 HoƠngăTrӑng Kim 18/4/1994 BҳcăKҥn
24 NN112 10141 NguyӉnăThӏ LӋ 09/02/1994 BҳcăKҥn
25 NN113 010028 ChuăThӏăThùy Linh 25/02/1994 Thái Nguyên

26 NN114 010057 LinhăThӏ LuyӃn 25/02/1995 LҥngăSѫn
27 NN115 010161 VǊăĈӭcăHoƠng Mai 11/12/1994 QuҧngăNinh

ĈiӇm thi 
(bҵng sӕ)

ĈiӇm thi (bҵng 
chӳ) Ký nhұn Ghi chúSTT SBD Mã SV Hӑ và Tên Ngày Sinh Nѫi Sinh

TRѬӠNGăĈҤIăHӐCăKHOAăHӐC CӜNG HOÀ XÃ HӜI CHӪ NGHƬA VIӊT NAM
TRUNG TỂM NGOҤI NGӲ - TIN HӐC Ĉӝc lұp - Tӵ do - Hҥnh phúc

BҦNG ĈIӆM KIӆM TRA KӺ NĂNG NÓI TIӂNG ANH  ĈӦT THÁNG 4 NĂM 2017



28 NN116 010062 ChuăThӏ Minh 15/7/1994 LҥngăSѫn
29 NN117 0083 MaăThӏăThúy Mѫ 24/01/1995 BҳcăKҥn
30 NN118 10026 BùiăVăn Nhұt 18/4/1995 Tuyên Quang

31 NN119 10138 HoƠngăThӏăLӋ Quyên 06/10/1995 BҳcăGiang
32 NN120 010085 PhҥmăThӏ Thu 15/7/1994 SѫnăLa
33 NN121 0048 TriӋuăThӏ Thu 03/12/1995 BҳcăKҥn
34 NN122 70014 HoƠngăThӏ Thӭ 14/8/1994 Hà Giang

35 NN123 0005 DѭѫngăThu Thӫy 08/12/1994 BҳcăKҥn
36 NN124 10074 NôngăThӏăLӋ Thӫy 02/9/1993 CaoăBҵng
37 NN125 010054 Hoàng Thùy Trang 03/8/1995 LҥngăSѫn
38 NN126 10105 NguyӉnăThӏăHuyӅn Trang 16/3/1995 QuҧngăNinh
39 NN127 10031 HoƠngăThӏ Trinh 16/6/1995 BҳcăKҥn
40 NN128 010046 ĈӛăThúy Vân 01/6/1995 Thái Nguyên

41 NN129 010072 NgôăThӏăNhѭ Ý 08/8/1995 BҳcăGiang

Ghi ch́:  Danh śch ǹy g͛m: 

Sӕăsinhăviênăcóămһtăầầ.. Sӕăsinh viên vҳng mһtầầ..Tәng sӕăbƠiăthiầầầ.

SӕăsinhăviênăviăphҥmăquyăchӃăthiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..

Cánăbӝăcoiăthiă1:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩm thi 1:ầầầầầầầầầầầ.

Cán bӝăcoi thi 2:ầầầầầầầầầầầ Cánăbӝăchҩmi thi 2:ầầầầầầầầầầầ.

TRUNG TÂM NN-TH


